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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Thạch và ông Nguyễn Xuân 

Thí. 

Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Lệ Anh - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tham gia phiên toà:  Bà 

Nguyễn Thị Diệu Thúy - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số: 37/2025/TLST – DS, ngày 26 tháng 3 

năm 2025 về việc “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 98/2025/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 8 năm 2025; Quyết định hoãn 

phiên tòa số: 292/2025/QĐST – HPT ngày 18 tháng 9 năm 2025, giữa các đương 

sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Á; địa chỉ: D N, phường B, thành phố Hồ 

Chí Minh (phường E, quận C, thành phố Hồ Chí Minh cũ); người đại diện theo 

pháp luật: ông Từ Tiến P - Tổng giám đốc; người đại diện theo ủy quyền: Ông 

Nguyễn Đình L – Phó Giám đốc phòng Quản lý nợ; người được ủy quyền lại: Bà 

Nguyễn Thị Ngọc T - Nhân viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Á chi nhánh Q; địa 

chỉ chi nhánh: Số A T, phường Đ, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình 

cũ). Bà T có mặt. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1950 và bà Nguyễn Thị L1 (đã chết); 

nơi cư trú: Thôn X, xã Q, tỉnh Quảng Trị (xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình cũ). 

Ông S vắng mặt. 

- Những người kế thừa quyền và nghĩa vụ của bà Nguyễn Thị L1: 

+ Chị Nguyễn Thị C, sinh năm 1974; nơi cư trú: Khu phố C, phường L, tỉnh 

Lâm Đồng (phường T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận cũ). Vắng mặt. 
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+ Chị Nguyễn Thị T1, sinh năm 1978; nơi cư trú: C, thôn X, xã Q, tỉnh 

Quảng Trị (xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình cũ). Vắng mặt. 

  + Anh Nguyễn Văn T2, sinh năm 1980; nơi cư trú: Thôn X, xã Q, tỉnh 

Quảng Trị (xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình cũ). Vắng mặt. 

+ Anh Nguyễn Văn C1, sinh năm 1983; nơi cư trú: Thôn X, xã Q, tỉnh 

Quảng Trị (xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình cũ). Hiện đang cư trú tại nước ngoài 

(không rõ địa chỉ). Vắng mặt. 

+ Anh Nguyễn Văn T3, sinh năm 1986; nơi cư trú: chòm C, thôn X, xã Q, 

tỉnh Quảng Trị (xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình cũ). Hiện đang cư trú tại nước 

ngoài (không rõ địa chỉ). Vắng mặt. 

+ Anh Nguyễn Văn T4, sinh năm 1989; nơi cư trú: chòm C, thôn X, xã Q, 

tỉnh Quảng Trị (xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình cũ). Hiện đang cư trú tại nước 

ngoài (không rõ địa chỉ). Vắng mặt. 

+ Anh Nguyễn Anh T5, sinh năm 1993; nơi cư trú: chòm C, thôn X, xã Q, 

tỉnh Quảng Trị (xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình cũ). Hiện đang cư trú tại nước 

ngoài (không rõ địa chỉ). Vắng mặt. 

+ Anh Nguyễn Tuấn V, sinh năm 1996; nơi cư trú: chòm C, thôn X, xã Q, 

tỉnh Quảng Trị (xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình cũ). Hiện đang cư trú tại nước 

ngoài (không rõ địa chỉ). Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn C1 và bà Nguyễn Thị 

T6; cư trú: chòm 3, thôn X, xã Q, tỉnh Quảng Trị (xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình 

cũ). Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện, bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án, đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:  

Ngân hàng TMCP Á (sau đây gọi tắt là Ngân hàng A) đã cho ông Nguyễn 

Ngọc S và bà Nguyễn Thi L2 vay tiền theo Hợp đồng cấp tín dụng số 

BDN.CN.2286.240322 ngày 24/3/2022 với nội dung số tiền vay 1.000.000.000 

đồng; thời hạn vay 12 tháng kể từ ngày 24/3/2022; mục đích sử dụng vốn vay: Sản 

xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, kinh doanh buôn chuyến thủy hải sản. 

Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng và được giải ngân theo quy định trong 

từng Khế ước nhận nợ cụ thể. Thời hạn cho vay được ghi trên mỗi khế ước nhận 

nợ, tối đa không quá 09 tháng kể từ ngày kế tiếp của ngày giải ngân. Lãi suất trong 

hạn được quy định trong tùng khế ước nhận nợ, Lãi suất quá hạn 150% lãi suất 

trong hạn, lãi suất phạt chậm trả lãi 10%/năm.  

Để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của mình, ông Nguyễn Ngọc S và bà Nguyễn 

Thị L1 đã ký với Ngân hàng A Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

BDN.BDCN.48.150920. Theo nội dung hợp đồng thì tài sản thế chấp là Quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 268, tờ bản đồ số 21 tại địa chỉ 



3 

thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình (nay xã Q, tỉnh Quảng Trị) mang tên ông 

Nguyễn Ngọc S và bà Nguyễn Thị L1 theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản gắn liền với đất số BP 286410, số vào sổ cấp GCN: CH 00089 do UBND 

huyện Q, tỉnh Quảng Bình (nay UBND xã Q, tỉnh Quảng Trị) cấp ngày 12/8/2013. 

Hợp đồng thế chấp trên đã được đăng ký giao dịch bảo đảm đúng theo quy định. 

         Trong quá trình thực hiện vay vốn tại Ngân hàng A, bà Nguyễn Thị L1 bị 

bệnh và qua đời. Vì trong thời gian vi phạm nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng, bà đã 

mất nên bị đơn là ông Nguyễn Ngọc S và những người thừa kế quyền và nghĩa vụ 

tố tụng của bà L1 là các con gồm: Chị Nguyễn Thị C, chị Nguyễn Thị T1, anh 

Nguyễn Văn C1, anh Nguyễn Văn T3, anh Nguyễn Văn T4, anh Nguyễn Văn T2, 

anh Nguyễn Anh T5, anh Nguyễn Tuấn V có nghĩa vụ thanh toán khoản vay quá 

hạn cho Ngân hàng A tổng số tiền còn nợ tính đến ngày 30/9/2025 là: 

1.222.648.036 đồng; trong đó: Nợ gốc: 849.989.859 đồng;  nợ lãi trong hạn: 

11.301.370 đồng; nợ lãi quá hạn: 334.451.178 đồng; phạt chậm trả lãi: 26.905.629 

đồng. 

         Vì vậy, để bảo đảm việc thu hồi nợ vay, Ngân hàng A đề nghị Toà án nhân 

dân tỉnh Quảng Trị: 

-  Buộc ông Nguyễn Ngọc S và những người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố 

tụng của bà Nguyễn Thị L1 trả ngay cho A tổng số nợ còn thiếu tính đến ngày 

30/9/2025 là: 1.222.648.036 đồng; trong đó: Nợ gốc: 849.989.859 đồng; nợ lãi 

trong hạn: 11.301.370 đồng; nợ lãi quá hạn: 334.451.178 đồng; phạt chậm trả lãi: 

26.905.629 đồng và số tiền lãi phát sinh theo thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng đã 

ký giữa A chi nhánh Q và ông Nguyễn Ngọc S, bà Nguyễn Thị L1 cho đến ngày 

ông S và những người kế thừa nghĩa vụ tố tụng trả nợ xong Ngân hàng A. 

- Buộc ông Nguyễn Ngọc S và những người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố 

tụng của bà Nguyễn Thị L1 còn phải tiếp tục trả tiền lãi, phạt chậm trả lãi phát 

sinh theo mức lãi suất quy định tại Thỏa thuận về các điều khoản và điều kiện tín 

dụng chung, Hợp đồng cấp tín dụng, Khế ước nhận nợ kể từ ngày 01/10/2025 đến 

ngày trả hết nợ. 

- Nếu ông Nguyễn Ngọc S và những người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố 

tụng của bà Nguyễn Thị L1 không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ 

trả nợ thì tài sản bảo đảm được cơ quan có thẩm quyền xử lý để thu hồi nợ là 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 268, tờ bản đồ số 21, 

địa chỉ: Thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình thuộc quyền sở hữu, sử dụng 

của ông Nguyễn Ngọc S và bà Nguyễn Thị L1. 

Tại biên bản lấy lời khai và trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn – ông 

Nguyễn Ngọc S trình bày:  

Ông thừa nhận vợ chồng ông có vay vốn tại ngân hàng A số tiền 

1.000.000.000 đồng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 24/3/2022. Ông bà đứng 

vay cho con trai Nguyễn Văn T2 và vợ Hoàng Thị H với mục đích mua tàu đi đánh 



4 

cá. Về chữ ký của ông tại Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng A, ông không biết và 

không ký vào hợp đồng vay đó. Về yêu cầu giám định chữ ký của ông trong hợp 

đồng, ông không yêu cầu và không có chi phí để nộp yêu cầu Tòa án trưng cầu 

giám định chữ ký. Nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông và những người kế thừa 

nghĩa vụ tố tụng của bà L1 (vợ ông) trả khoản vay theo hợp đồng đã ký, ông không 

biết và không liên quan đến khoản vay trên. Vì hiện nay ông tuổi cao sức yếu 

không tham gia phiên tòa, ông ủy quyền lại cho con trai ông Nguyễn Văn T2 và 

con dâu Hoàng Thị H tham gia tố tụng. Đề nghị Tòa án giải quyết theo đúng quy 

định pháp luật. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án (Những người kế thừa 

quyền và nghĩa vụ của bà Nguyễn Thị L1 gồm anh Nguyễn Văn C1, anh Nguyễn 

Văn T3, anh Nguyễn Văn T4, anh Nguyễn Anh T5, anh Nguyễn Tuấn V): Quá trình 

thụ lý và giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã gửi các văn bản tố 

tụng Thông báo thụ lý vụ án, Giấy triệu tập nhưng không ai có mặt và không có ý 

kiến gửi cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị.  

Trong đó, Theo công văn số 3710/QLXNC-P3 ngày 27/02/2025 của Cục Q1 

Bộ C3 đã xác định anh Nguyễn Văn C1 xuất cảnh ngày 09/11/2024 và anh Nguyễn 

Văn T3 xuất cảnh ngày 17/7/2017, hiện chưa có thông tin nhập cảnh về nước, 

không xác định được anh C1, anh T3 hiện đang cư trú tại nước nào. Ngoài ra, 03 

trường hợp còn lại (Nguyễn Văn T4, Nguyễn Anh T5, Nguyễn Tuấn V) không có 

thông tin cấp hộ chiếu. Nhưng qua lời khai của người nhà được biết anh T4, anh 

T5 và anh hiện nay đang lao động nước ngoài. 

Vì vậy, Tòa án không thể thực hiện thủ tục Ủy thác tư pháp theo quy định. 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã làm thủ tục đăng tin thông báo về việc giải 

quyết vụ án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án và qua kênh đối ngoại VOV5 

dành cho người Việt Nam ở nước ngoài trong 03 số liên tiếp vào các ngày 28, 29, 

30 tháng 8 năm 2025 và thực hiện niêm yết các văn bản tố tụng của Toà án theo 

quy định nhưng không có mặt và không gửi ý kiến bằng văn bản về yêu cầu khởi 

kiện của ngân hàng. 

+ Chị Nguyễn Thị C, chị Nguyễn Thị T1 đã được triệu tập hợp lệ nhưng 

không có ý kiến bằng văn bản gửi cho Toà án. 

+ Anh Nguyễn Văn T2 trình bày ý kiến: Anh là con trai của ông Nguyễn 

Ngọc S và bà Nguyễn Thị L1. Anh thừa nhận hợp đồng tín dụng mà bố mẹ anh ký 

với Ngân hàng A vay số tiền 1.000.000.000 đồng cho vợ chồng anh kinh doanh 

mua tàu đánh cá nhưng do kinh doanh thua lỗ không có khả năng trả nợ đúng thời 

hạn ký trong hợp đồng. Nay trước yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng,  anh mong 

muốn phía Ngân hàng tạo điều kiện giảm khoản lãi và cho vợ chồng anh thêm thời 

gian để sắp xếp trả. Do hoàn cảnh hiện tại rất khó khăn. Kính mong Tòa án xem 

xét, tạo điều kiện cho vợ chồng. 

+ Ông Nguyễn C1, bà Nguyễn Thị T6 trình bày: Vợ chồng ông bà có thửa 

đất số 269, TBĐ số 21 tại địa chỉ thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình (nay xã 
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Q, tỉnh Quảng Trị), sát cạnh thửa đất 268, TBĐ số 21 mang tên ông Nguyễn Ngọc 

S, bà Nguyễn Thị L1. Ngày 15/8/2025, ông bà nhận được văn bản của Tòa án 

thông báo gia đình bà sau khi Tòa án tiến hành thẩm định thấy rằng gia đình bà có 

xây lấn sang thửa đất số 268, TBĐ số 21 mang tên ông S, bà L1 7,2m
2
. Nhưng ông 

bà cho rằng, ông bà đã sinh sống ổn định trên thửa đất này từ năm 2006 đến nay. 

Toàn bộ căn nhà bà được xây dựng trên diện tích đã cấp theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, không lấn chiếm ai. Do sai sót trong quá trình đo đạc, cấp sổ 

sai lệch dẫn đến diện tích đất trong sổ đỏ của vợ chồng bà không đúng. Bà khẳng 

định lại vợ chồng bà không lấn chiếm, không xây dựng nhà sang phần đất của ông 

S, bà L1. 

Toà án thu thập chứng cứ: 

Theo yêu cầu của Ngân hàng A, Toà án đã tiến hành xem xét thẩm định tại 

chỗ thửa đất là tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản số 

BDN.BĐCN.48.150920 ngày 21/9/2020.  

Kết quả thẩm định: Thửa đất số 268, tờ bản đồ số 21 tại thôn X, xã Q, huyện 

Q, tỉnh Quảng Bình (nay xã Q, tỉnh Quảng Trị) mang tên ông Nguyễn Ngọc S, bà 

Nguyễn Thị L1. Diện tích theo Giấy chứng nhận và theo hiện trang sử dụng giống 

nhau 275,8m
2
; trong đó có 01 phần diện tích 7,2m

2 
của nhà tạm thửa 269, TBĐ số 

21 mang tên ông Nguyễn C1, bà Nguyễn Thị T6 có xây lấn sang thửa 268, TBĐ 21 

(tại điểm 6-7 tại sơ đồ thửa đất); tài sản trên đất gồm ngôi nhà 01 tầng, đổ mái 

bằng, có diện tích 73,7m
2
; có 01 công trình phụ, có diện tích 18,7m2; có 01 nhà cũ 

cấp 4, có diện tích 42,7m
2
; có 01 mái tôn, diện tích 36m

2
. Phần nhà cũ cấp 4 sử 

dụng chưa hết phần diện tích đã được cấp GCNQSDĐ, phần còn lại chưa sử dụng 

7,2m
2 
đang bị thửa 269, TBĐ số 21 xây lấn sang. (có sơ đồ họa thửa kèm theo) 

Tại phiên tòa sơ thẩm:  

Đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên ý kiến. 

Bị đơn, những người thừa kế quyền nghĩa vụ của bị đơn bà Nguyễn Thị L1; 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, nên không có ý kiến trình bày. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm giải quyết vụ án:  

- Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án người tiến hành tố tụng và người 

tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.  

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

Ngân hàng TMCP Á (A) buộc bị đơn ông Nguyễn Ngọc S và những người thừa kế 

quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà L1 là các con gồm: Chị Nguyễn Thị C, chị 

Nguyễn Thị T1, anh Nguyễn Văn C1, anh Nguyễn Văn T3, anh Nguyễn Văn T4, 

anh Nguyễn Văn T2, anh Nguyễn Anh T5, anh Nguyễn Tuấn V phải trả nợ cho 

Ngân hàng TMCP Á (A) số tiền tính đến ngày tính đến ngày 30/9/2025 là: 

1.222.648.036 đồng; trong đó: Nợ gốc: 849.989.859 đồng;  nợ lãi trong hạn: 

11.301.370 đồng; nợ lãi quá hạn: 334.451.178 đồng; phạt chậm trả lãi: 26.905.629 
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đồng và buộc bị đơn và những người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng của bị đơn 

phải tiếp tục thanh toán các khoản lãi phát sinh sau ngày 30/9/2025 theo Hợp đồng 

cho vay cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản nợ, phí và lệ phí liên quan (nếu 

có).  

Về tài sản thế chấp: Trường hợp ông Nguyễn Ngọc S và những người thừa 

kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà L1 là các con gồm: Chị Nguyễn Thị C, chị 

Nguyễn Thị T1, anh Nguyễn Văn C1, anh Nguyễn Văn T3, anh Nguyễn Văn T4, 

anh Nguyễn Văn T2, anh Nguyễn Anh T5, anh Nguyễn Tuấn V không trả nợ hoặc 

trả nợ không đủ thì Ngân hàng TMCP Á (A) được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm 

quyền phát mãi tài sản mà anh ông S, bà L1 đã thế chấp cho Ngân hàng để thu hồi 

nợ. Buộc bị đơn và người có quyền lợi,  nghĩa vụ liên quan tháo dỡ phần diện tích 

7,2m
2 

của nhà tạm thửa 269, TBĐ số 21 mang tên ông Nguyễn C1, bà Nguyễn Thị 

T6 có xây lấn sang thửa 268, TBĐ 21 (tại điểm 6-7 tại sơ đồ thửa đất) và tự chịu 

chi phí tháo dỡ để đảm bảo cho tài sản được thi hành án. 

Về án phí và chi phí tố tụng: Bị đơn là đối tượng người cao tuổi nên được 

miễn án phí DSST nhưng phải chịu chi phí tố tụng theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì vụ án được xác định có 

mối quan hệ tranh chấp về hợp đồng tín dụng được quy định tại khoản 3 Điều 26 

Bộ luật tố tụng dân sự. Ngoài ra vụ án còn có những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan anh Nguyễn Văn C1, Nguyễn Văn T3, Nguyễn Văn T4, Nguyễn Văn V1, 

Nguyễn Văn T7 hiện đang cư trú ở nước ngoài. Vụ án được thụ lý trước 01/7/2025 

nên theo quy định tại khoản 1 Điều 30; khoản 3 Điều 35; khoản 1 Điều 37 Bộ luật 

tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Trị. 

[1.2] Tại thời điểm nguyên đơn khởi kiện, đồng bị đơn bà Nguyễn Thị L1 đã 

chết voà tháng 7/2024, Toà án đã đưa nững người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của 

bà L1 là các con đẻ của bà L1, ông S gồm: Các anh Nguyễn Văn C1, Nguyễn Văn 

T3, Nguyễn Văn T4, Nguyễn Văn V1, Nguyễn Văn T7, các chị Nguyễn Thị C, 

Nguyễn Thị T1 tham gia vụ án với tư cách là người thừa kế quyền, nghĩa vụ tài sản 

do người chết để lại theo quy định tại Điều 614 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

[1.3] Quá trình giải quyết vụ án, Toà án đã thực hiện đầy đủ các phương 

thức tống đạt hợp lệ cho các anh Nguyễn Văn C1, Nguyễn Văn T3, Nguyễn Văn 

T4, Nguyễn Văn V1, Nguyễn Văn T7 và các chị Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị T1; 

ông Nguyễn C1, bà Nguyễn Thị T6 nhưng vẫn vắng mặt lần thứ hai không có lý 

do, nên căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228, điểm b khoản 5 Điều 477 Bộ 
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luật Tố tụng dân sự năm 2015. Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án với sự 

vắng mặt các đương sự.  

[2]. Về nội dung: 

[2.1] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc ông Nguyễn Ngọc 

S và những người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà L1 phải thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi trong hạn và quá hạn theo hợp đồng tín dụng mà hai bên ký 

kết, Hội đồng xét xử thấy:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì giữa Ngân hàng A và ông Nguyễn 

Ngọc S, bà Nguyễn Thị L1 đã ký kết hợp đồng tín dụng số BDN.CN.2286.240322 

ngày 24/3/2022 để vay số tiền: 1.000.000.000 đồng; thời hạn cho vay: 12 tháng kể 

từ ngày 24/3/2022; mục đích sử dụng vốn vay: Sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn 

lưu động, kinh doanh buôn chuyến thủy hải sản. Phương thức cho vay theo hạn 

mức tín dụng và được giải ngân theo quy định trong từng Khế ước nhận nợ cụ thể. 

Thời hạn cho vay được ghi trên mỗi khế ước nhận nợ, tối đa không quá 09 tháng 

kể từ ngày kế tiếp của ngày giải ngân. Lãi suất trong hạn được quy định trong tùng 

khế ước nhận nợ, Lãi suất quá hạn 150% lãi suất trong hạn, lãi suất phạt chậm trả 

lãi 10%/năm. Vì ông bà vay cho con trai kinh doanh nhưng do kinh doanh gặp 

nhiêù khó khăn, không có khả năng thu hồi vốn, nên đã vi phạm nghĩa vụ nêu 

trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết. Tính đến ngày 30/9/2025 là: 1.222.648.036 

đồng; trong đó: Nợ gốc: 849.989.859 đồng;  nợ lãi trong hạn: 11.301.370 đồng; nợ 

lãi quá hạn: 334.451.178 đồng; phạt chậm trả lãi: 26.905.629 đồng. Ông S, anh T6 

(con trai ông S) thừa nhận số nợ nêu trên. Do vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo các 

điều khoản đã được các bên ký kết tại hợp đồng tín dụng, nguyên đơn khởi kiện 

buộc bị đơn phải có nghĩa vụ trả nợ các khoản trên là có căn cứ. 

 [2.2]. Xét yêu cầu xử lý tài sản thế chấp để thu hồi khoản nợ của nguyên 

đơn nhận thấy:  

Để đảm bảo cho khoản vay tín dụng của bị đơn, các bên đã ký kết hợp đồng 

thế chấp số BDN.BDCN.48.150920; tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất tại thửa đất số 268, tờ bản đồ số 21 tại địa chỉ thôn X, xã Q, 

huyện Q, tỉnh Quảng Bình (nay xã Q, tỉnh Quảng Trị) mang tên ông Nguyễn Ngọc 

S và bà Nguyễn Thị L1 theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất số BP 286410, số vào sổ cấp GCN: CH 00089 do UBND huyện Q, tỉnh 

Quảng Bình (nay UBND xã Q, tỉnh Quảng Trị) cấp ngày 12/8/2013. Hợp đồng thế 

chấp trên đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Điều 298 Bộ luật 

dân sự, tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thế chấp. Do đó, trường hợp 

bị đơn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ, thì nguyên đơn 

có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có quyền phát mại tài sản đã thế 

chấp để thu hôi nợ theo quy định tại các Điều 292, 293, 295, 296, 299 Bộ luật  dân 

sự. 

Qua xem xét thẩm định tại chỗ, thấy rằng một phần nhà tạm của thửa 269, tờ 

bản đồ số 21 mang tên ông Nguyễn C1 và bà Nguyễn Thị T6 xây dựng có lấn sang 
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thửa đất 268, tờ bản đồ số 21 của ông Nguyễn Ngọc S, bà Nguyễn Thị L1 là 7,2m
2
. 

Theo bà T6 (vợ ông C1) trình bày gia đình bà xây dựng theo Giấy chứng nhận 

QSDĐ được Nhà nước cấp từ năm 2006 đến nay ổn định, không lấn chiếm. Do sai 

sót trong quá trình đo đạc, cấp sổ sai lệch dẫn đến diện tích đất trong sổ đỏ của vợ 

chồng bà không đúng tuy nhiên ông C1, bà T6 cũng không có yêu cầu độc lâph 

hay yêu cầu xem xét thẩm định, đo đạc lại diện tích hai thửa đất. Đối với phần 

phần lấn chiếm 7,2m
2 

xây dựng qua diện tích đất đã thế chấp không được Toà án 

chấp nhận; do đó khi xử lý tài sản thế chấp này để thu hồi nợ cho ngân hàng, bị 

đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ phá bỏ phần diện tích đã 

xây dựng vượt quá diện tích tại GCNQSDĐ đã thế chấp cho Ngân hàng trước khi 

bán đấu giá tài sản thế chấp. Thấy rằng phần lấn chiếm 7,2m
2 

của vợ chồng ông 

C1, bà T6 là nhà tạm, kết cấu đơn giản có thể đập, tháo dỡ phần nhà xây lấn sang 

đất ông Nguyễn Ngọc S để trả lại mặt bằng theo GCNQSDĐ cho bị đơn cũng 

không ảnh hưởng đến cấu trúc toàn bộ ngôi nhà chính và giảm giá trị ngôi nhà của 

ông C1 bà T6. Nên cần buộc bị đơn cùng ông C1, bà T6 tháo dỡ phần nhà tạm trả 

lại 7,2m
2
 theo GCNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc S, bà Nguyễn Thị L1. 

Ngân hàng cũng chấp nhận xử lý tài sản gắn liền với đất theo diện tích ghi trong 

giấy chứng nhận.  

Tại thời điểm nguyên đơn khởi kiện và yêu cầu xử lý tài sản đã thế chấp là 

thửa đất 268, tờ bản đồ số 21, thì đồng bị đơn bà Nguyễn Thị L1 đã chết (tháng 

7/2024), theo quy định tại khoản 1 Điều 615 Bộ luật dân sự thì: “… Những người 

hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do 

người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác…”. Do đó, buộc chị Nguyễn 

Thị C, chị Nguyễn Thị T1, anh Nguyễn Văn C1, anh Nguyễn Văn T3, anh Nguyễn 

Văn T4, anh Nguyễn Văn T2, anh Nguyễn Anh T5, anh Nguyễn Tuấn V là những 

người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà L1 phải chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa 

vụ về tài sản do bà L1 để lại theo quy định của pháp luật trong phạm vi di sản của 

bà L1 để lại.  

 [3]. Chi phí tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án đã chi phí cho việc đăng tin 

V2, xem xét thẩm định tại chỗ và đo vẽ hết 8.050.000 đồng do nguyên đơn Ngân 

hàng A đã nộp. Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu 

chi phí tố tụng theo quy định tại khoản 1 Điều 154, khoản 1 Điều 157 Bộ luật tố 

tụng dân sự.  

[4]. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ngân hàng A khởi kiện được chấp nhận nên 

không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Buộc bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật; tuy nhiên bị đơn là người cao tuổi và tại biên 

bản lấy lời khai ông S có ý kiến trình bày xin miễn án phí, nên bị đơn được miễn 

toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm. 

[5]. Quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định tại các Điều 273, 479 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, Điều 35, Điều 37, 147, 149, 153, 157,180, 227, 

228 và khoản 5 Điều 474, điểm b khoản 5 Điều 477, Điều 479 của Bộ luật tố tụng 

dân sự; các Điều 117, 119, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 317, 318, 335, 336, 463, 

465, 466, 468, 615, 470, 615 Bộ luật dân sự; các Điều 91, 95 Luật các tổ chức tín 

dụng năm 2010; Điều 306 Luật Thương mại; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Á (A) về tranh chấp 

hợp đồng tín dụng. 

1.1. Buộc ông Nguyễn Ngọc S phải trả cho Ngân hàng TMCP Á (A) số nợ 

gốc và lãi theo Hợp đồng cấp tín dụng số BDN.CN.2286.240322 ngày 24/3/2022  

tổng dư nợ tính đến ngày 30/9/2025 là: 1.222.648.036 đồng; trong đó: Nợ gốc: 

849.989.859 đồng;  nợ lãi trong hạn: 11.301.370 đồng; nợ lãi quá hạn: 334.451.178 

đồng; phạt chậm trả lãi: 26.905.629 đồng . 

1.2. Đối với chị Nguyễn Thị C, chị Nguyễn Thị T1, anh Nguyễn Văn C1, 

anh Nguyễn Văn T3, anh Nguyễn Văn T4, anh Nguyễn Văn T2, anh Nguyễn Anh 

T5, anh Nguyễn Tuấn V là những người hưởng thừa kế có trách nhiệm cùng với 

ông Nguyễn Ngọc S để trả các khoản nợ cho Ngân hàng TMCP Á (A) trong phạm 

vi di sản được hưởng từ bà Nguyễn Thị L1 để lại. 

1.2. Kế tiếp sau ngày tuyên án sơ thẩm (30/9/2025) cho đến khi bên phải thi 

hành án trả hết nợ gốc, hàng tháng bên phải thi hành án dân sự còn phải chịu khoản 

tiền lãi phát sinh từ số tiền còn thi hành theo mức lãi suất theo hợp đồng tín dụng 

mà các bên đã ký kết. 

1.3. Kể từ ngày bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu ông Nguyễn 

Ngọc S và những người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà L1 là các con 

gồm: Chị Nguyễn Thị C, chị Nguyễn Thị T1, anh Nguyễn Văn C1, anh Nguyễn 

Văn T3, anh Nguyễn Văn T4, anh Nguyễn Văn T2, anh Nguyễn Anh T5, anh 

Nguyễn Tuấn V không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả các 

khoản nợ gốc, lãi và lãi phát sinh thì Ngân hàng TMCP Á (A) được quyền yêu cầu 

cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất cụ thể như sau: 

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 

thửa đất số 268, tờ bản đồ số 21, diện tích 275,8m
2
 (trong đó đất ở 250,0m

2
, đất 

trồng cây hàng năm khác 25,8m
2
) tại thôn X, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình cũ 

(nay là xã Q, tỉnh Quảng Trị) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền  sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 286410, số vào sổ cấp GCN: 

CH00089 do Ủy ban nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình cũ cấp ngày 12/8/2013 

cho ông Nguyễn Ngọc S, bà Nguyễn Thị L1. Tài sản trên được thế chấp bảo đảm 

cho khoản vay đã nêu tại Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 
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BDN.BĐCN.48.150920 ngày 21/9/2020, được Phòng C4 chứng nhận ngày 

21/9/2020, số công chứng 6523 quyển số 09/2020 TP/CC SCC/HĐGD; đã được 

đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Q, tỉnh 

Quảng Bình (nay là Chi nhánh Văn phòng Đ, tỉnh Quảng Trị) ngày 21/9/2020.  

Buộc bị đơn; những người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà L1 là 

các con gồm: Chị Nguyễn Thị C, chị Nguyễn Thị T1, anh Nguyễn Văn C1, anh 

Nguyễn Văn T3, anh Nguyễn Văn T4, anh Nguyễn Văn T2, anh Nguyễn Anh T5, 

anh Nguyễn Tuấn V cùng ông C1, bà T2 đập, tháo dỡ phần nhà tạm trả lại diện tích 

7,2m
2
 theo GCNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc S, bà Nguyễn Thị L1 để đảm 

bảo cho việc thi hành án. 

 (Có sơ đồ kèm theo)  

2. Án phí dân sự sơ thẩm:  

2.1. Ông Nguyễn Ngọc S được miễn án phí dân sự sơ thẩm.  

2.2. Hoàn trả lại cho Ngân hàng TMCP Á (A) số tiền tạm ứng án phí 

21.379.000 đồng đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án ký 

hiệu: BLTU/23, số 0002163 ngày 19/11/2024 của Chi Cục thi hành án dân sự 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là Phòng thi hành án dân sự khu vực 3 

– Quảng Trị). 

3. Chi phí tố tụng: Buộc ông Nguyễn Ngọc S phải trả lại cho Ngân hàng 

TMCP Á (A) số tiền 8.050.000 đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bên được thi hành có đơn yêu cầu 

thi hành án, bên phải thi hành án hàng tháng còn phải chịu tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 

2015. 

4. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 

của Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 của Luật thi hành án Dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2014.  

5. Quyền kháng cáo: Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (30/9/2025); đương sự ở trong nước 

vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ. Đương sự ở nước ngoài 

có quyền kháng cáo trong hạn 01 tháng, kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ 

hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật.  



11 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

-  THADS tỉnh Quảng Trị; 

- Phòng THADS khu vực 3 – Quảng 

Trị; 

- Các đương sự; 

- Lưu Hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Tuyết Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


